
Stt Họ và tên Lớp Giải Môn
Mức 

thưởng
Ghi chú

1 Hoàng Ngọc Ánh 2A Chữ đẹp 50,000 Vào vòng Tỉnh

2 Tống Hải Nam 2B Giải vàng Toán 50,000

3 Bùi Tuấn Anh 2A Giải vàng Toán 50,000

4 Hoàng Ngọc Ánh 2A Giải vàng Toán 50,000

5 Hoàng Tuệ Minh 2A Giải vàng Toán 50,000

6 Đỗ Tường Nguyên 3A Giải vàng Toán 50,000

7 Trần Hoàng Phú 3A Giải vàng Toán 50,000

8 Hoàng Gia Bảo 3B Giải vàng Toán 50,000

9 Trịnh Thùy Dương 3B Giải vàng Toán 50,000

10 Hoàng Nam Phong 3B Giải vàng Toán 50,000

11 Bùi Minh Dương 5A Giải vàng Toán 50,000

12 Bùi Ngọc Vy 5A Giải vàng Toán 50,000

13 Bùi Thiếu Kiệt 5A Giải vàng Toán 50,000

14 Tống Gia Bảo 5B Giải vàng Toán 50,000

15 Trần Gia Bảo 5B Giải vàng Toán 50,000

16 Trịnh Gia Bảo 5B Giải vàng Toán 50,000

17 Cấn Văn Cảnh 5B Giải vàng Toán 50,000

18 Hoàng Diệp Khánh 5B Giải vàng Toán 50,000

19 Bùi Đại Dương 5A Giải vàng Tiếng Anh 50,000

20 Bùi Nguyệt Minh 4A 50,000

21 Tống Minh Bảo 3A 50,000

22 Hoàng Ngọc Ánh 2A XS Chữ đẹp 50,000

23 Mai Thị Yến Nhi 2A XS Chữ dẹp 50,000

24 Tống Thị Hồng Nhung 2B XS Chữ dẹp 50,000

25 Nguyễn Tường Vi 2B XS Chữ dẹp 50,000

26 Bùi Nguyễn Hải Sơn 2B Giải Bạc Toán 40,000

27 Tống Đức Thắng 2A Giải Bạc Toán 40,000

28 Bùi Đại Phong 2A Giải Bạc Toán 40,000

29 Tống Yến Chi 2A Giải Bạc Toán 40,000

30 Mai Thị Yến Nhi 2A Giải Bạc Toán 40,000

31 Trần Trí Anh 2B Giải Bạc Toán 40,000

32 Hoàng Vĩnh An 2B Giải Bạc Toán 40,000

33 Trịnh Anh Quân 2B Giải Bạc Toán 40,000

34 Nguyễn Tường Vi 2B Giải Bạc Toán 40,000

35 Trịnh Đức Minh 2B Giải Bạc Toán 40,000

36 Trần Trúc Linh 2B Giải Bạc Toán 40,000

37 Tống Thị Hồng Nhung 2B Giải Bạc Toán 40,000

38 Trịnh Trọng Tấn 2A Giải Bạc Toán 40,000

39 Nguyễn Hà Anh 3A Giải Bạc Toán 40,000

40 Trần Phương Thảo 4A Giải Bạc Tiếng Anh 40,000
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41 Trịnh Gia Bảo 5B Giải Bạc Tiếng Anh 40,000

42 Trịnh Nam Khánh 4A Giải Bạc Nghệ 

thuật

40,000

43 Đỗ Huy Khiết An 1B Giải Bạc Nghệ 

Thuật

40,000

44 Bùi Nguyệt Minh 4A A Chữ đẹp 40,000

45 Ngô Diễm Quỳnh 4A A Chữ đẹp 40,000

46 Tống Thị Minh Diệp 4B A Chữ đẹp 40,000

47 Nguyễn Thu Hằng 4B A Chữ đẹp 40,000

48 Nguyễn Thị Khánh Linh 5A A Chữ đẹp 40,000

49 Bùi Hoài Thu 5A A Chữ đẹp 40,000

50 Dương Ngọc Anh 5B A Chữ đẹp 40,000

51 Đỗ Ngọc Ánh 1B Giải đồng Nghệ thuật 30,000

52 Bùi Hải Đăng 1B Giải đồng Nghệ thuật 30,000

53 Hoàng Ngọc Mai 1B Giải đồng Nghệ thuật 30,000

54 Bùi Thị Như Quỳnh 1B Giải đồng Nghệ thuật 30,000

55 Trịnh Bảo Khánh Linh 2A Giải đồng Nghệ thuật 30,000

56 Mai Thị Yến Nhi 2A Giải đồng Nghệ thuật 30,000

57 Bùi Nguyệt Minh 4A Giải Đồng Toán 30,000

58 Tống Ngọc Anh 4A Giải Đồng Toán 30,000

59 Hoàng Viết Thiên Bảo 4A Giải Đồng Toán 30,000

60 Trịnh Kim Cương 4A Giải Đồng Toán 30,000

61 Vũ Trương Nhật Long 4A Giải Đồng Toán 30,000

62 Tống Thị Minh Diệp 4B Giải Đồng Toán 30,000

63 Tống Gia Bảo 5B Giải Đồng Tiếng 

Anh

30,000

64 Hoàng Diệp Khánh 5B Giải Đồng Tiếng 

Anh

30,000

65 Hoàng Trúc Diễm 4B Giải Đồng Tiếng 

Anh

30,000

66 Ngô Diễm Quỳnh 4A Giải Đồng Toán 30,000

67 Vũ Tuấn Nguyên 4A Giải Đồng Toán 30,000

68 Vũ Đức Vinh 4A Giải Đồng Toán 30,000

69 Trần Phương Thảo 4A Giải Đồng Toán 30,000

70 Hoàng Phương Linh 1B Giải Đồng Nghệ 

thuật

30,000

71 Trần Nhật Nam 1A Giải Đồng Nghệ 

thuật

30,000

72 Trần Hoàng Phú 3A B Chữ đẹp 30,000

73 Vũ Thị Ngọc 3B B Chữ đẹp 30,000

74 Trịnh Gia Bảo 5B B Chữ đẹp 30,000

75 Đỗ Huy Khiết An 1B Giải khuyến khích Nghệ thuật 20,000

76 Trần Nguyễn Bảo An 1B Giải khuyến khích Nghệ thuật 20,000

77 Hoàng Việt Duy 1B Giải khuyến khích Nghệ thuật 20,000

78 Trịnh Nam Khánh 4A Giải khuyến khích Nghệ thuật 20,000

79 Tống Minh Nhật 4A Khuyến khích Toán 20,000

80 Đoàn Anh Dương 4B Khuyến khích Toán 20,000

81 Vũ Tuấn Đạt 4A Khuyến khích Toán 20,000

82 Trần Đại Quang 4B Khuyến khích Toán 20,000

83 Vũ Khánh Linh 3A C Chữ đẹp 20,000

84 Đỗ Tường Nguyên 3B C Chữ đẹp 20,000

Tổng tiền 3,170,000

85 Trịnh Nguyễn Tường An 1B Đã tham gia cuộc thi FISO Nghệ thuật 2 quyển vở

86 Trần Nam An 1B Đã tham gia cuộc thi FISO Nghệ thuật 2 quyển vở



87 Nguyễn Anh Kiệt 1B Đã tham gia cuộc thi FISO Nghệ thuật 2 quyển vở

88 Vũ Minh Quang 1B Đã tham gia cuộc thi FISO Nghệ thuật 2 quyển vở

89 Bùi Ngọc Diệu Vy 1A Đã tham gia cuộc thi FISO Nghệ thuật 2 quyển vở

90 Bùi Thị Bảo Ngọc 1A Đã tham gia cuộc thi FISO Nghệ thuật 2 quyển vở

91 Hoàng Yến Nhi 4A Giấy chứng nhận ASMO Toán 2 quyển vở

92 Tống Trường Thắng 4A Giấy chứng nhận ASMO Toán 2 quyển vở

93 Lê Đức Anh 5B Giấy chứng nhận ASMO Toán 2 quyển vở

Tổng vở 18 quyển vở

Tổng số bằng tiền: (Ba triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)

Nghĩa Minh, ngày 27/5/2022

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG


